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ÔN LUYỆN CUỐI KỲ II
Môn: Toán – Lớp 5

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1. Số thập phân gồm ba mươi đơn vị, 2 phần mười, 5 phần nghìn được viết là:

A. 30,25 B. 30,205 C. 30,025 D. 30,250

Câu 2. Một hình tam giác có độ dài đáy là 40 cm. Chiều cao bằng 3
4

 độ dài đáy.

Diện tích của tam giác đó là:

40 cm

A. 600 cm² B. 1200 cm² C. 300 cm² D. 900 cm²

Câu 3. Hiệu của hai số là 36, số thứ nhất bằng 4
7

 số thứ hai. Vậy số thứ hai là:

A. 48 B. 84 C. 64 D. 28

Câu 4. An làm bài tập về nhà hết 1 giờ 15 phút và làm xong lúc 9 giờ 30 phút. Vậy An
bắt đầu làm bài lúc:

A. 8 giờ B. 8 giờ 15 phút C. 8 giờ 30 phút D. 8 giờ 45 phút

Câu 5. Một ca nô khi xuôi dòng có vận tốc 24,5 km/h. Vận tốc dòng nước là 2,5
km/h. Vận tốc ca nô khi ngược dòng là:

A. 22 km/h B. 27 km/h C. 19,5 km/h D. 20,5 km/h

Câu 6. Bạn Mai tung một con xúc xắc 6 lần liên tiếp và thu được kết quả như sau:

Lần gieo 1 2 3 4 5 6

Số chấm xuất hiện 4 2 5 4 6 1

Tỉ số giữa số lần xuất hiện mặt lẻ và tổng số lần gieo xúc xắc là:

A. 1
3

B. 2
3

C. 1
6

D. 5
6

II. Phần tự luận



Bài 1. Đặt tính rồi tính:
a) 12 năm 7 tháng + 5 năm 8 tháng b) 15 giờ 20 phút – 7 giờ 45 phút

c) 2 giờ 15 phút × 4 d) 14 giờ 24 phút : 3

Bài 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

2 025 m = ............. km 1,2 dm³ = ................. cm³

0,5 kg = ................. g 4,5 ha = ................. m²

Bài 3. Để chuẩn bị cho chuyến du lịch hè, gia đình bạn Nam khởi hành bằng ô tô từ
thành phố A lúc 7 giờ 15 phút sáng. Trên đường đi, gia đình dừng lại nghỉ ngơi 15
phút và đến thành phố B lúc 10 giờ đúng. Biết vận tốc trung bình của ô tô là 48
km/giờ. Em hãy tính độ dài quãng đường từ thành phố A đến thành phố B.

Bài 4. Một bác thợ mộc cưa một thân cây gỗ quý thành một khối hình hộp chữ nhật có
chiều dài 2m, chiều rộng 0,5m và chiều cao 0,6m để đóng bàn ghế. Biết rằng mỗi đề-
xi-mét khối (dm³) loại gỗ này nặng 0,8 kg. Hỏi khối gỗ đó nặng bao nhiêu tạ?



Bài 5. Tính nhanh giá trị của biểu thức A sau đây:

A = 1515
2525  + 21

14  × 4
9  × 18

12


